
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Ghi chú

1 Vũ Phúc Nam An 9/6/2016

2 Nguyễn Trần Minh Anh 24/1/2016

3 Phạm Quỳnh Anh 14/09/2015

4 Nguyễn Thành Đạt 20/08/2012

5 Nguyễn Khắc Ân 21/7/2016

6 Cao Quang Bảo 1/11/2016

7 Huỳnh Mỹ Diệu 21/8/2016

8 Nguyễn Thành Đạt 23/2/2016

9 Nguyễn Ngọc Gia Hân 30/3/2016

10 Phan Nguyễn Ngọc Hân 20/9/2016

11 Nur Hidayah 2/9/2016

12 Nguyễn Văn Hiệp 10/3/2016

13 Lê Thục Khanh 5/10/2016

14 Mai Nguyễn Tuấn Kiệt 29/3/2016

15 Nguyễn Quách Thiên Kim 10/11/2016

16 Đào Hà Khánh Linh 17/1/2016

17 Trần Khánh Linh 31/10/2016

18 Nguyễn Quốc Hoa Nam 26/2/2016

19 Phạm Xuân Ngọc Nga 6/10/2016

20 Phạm Nguyễn Hồng Ngân 20/5/2016

21 Lê Nguyễn Hồng Ngọc 28/8/2016

22 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 2/8/2016

23 Lê Võ An Nhiên 10/11/2016

24 Lê Thuận Phát 23/9/2016

25 Trương Đặng Thiên Phúc 18/5/2016

26 Trương Vĩnh Phúc 12/7/2016

27 Nguyễn Ngô Mai Phương 29/6/2016

28 Nguyễn Tiến Phú Quý 14/9/2016

29 Nguyễn Thành Tài 25/10/2016

30 Trần Trọng Tấn 30/9/2016

31 Nguyễn Thanh Thiện 2/8/2016

32 Nguyễn Trần Gia Thuận 27/9/2016

33 Nguyễn Nhật Khánh Thy 21/12/2016

34 Đồng Sỹ Nhật Tiến 10/7/2016

35 Hoàng Ngọc Bảo Trân 12/10/2016

36 Vũ Thanh Trúc 10/12/2016

37 Giang Hoàng Vy 28/5/2016
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